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PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM 

QUYEÅN 92 
 

Thieân thöù 92: LÔÏI HAÏI 
Thieân naøy coù 2 phaàn: Thuaät yù vaø Daãn chöùng. 

 
Phaàn thöù nhaát: THUAÄT YÙ 
Haøm thöùc trong ba coõi tieáp nhaän maïng soáng boán loaïi chuùng sanh, 

duyeân thuaän theo saùu loaïi tình caûm keát thaønh nghieäp do baûy thöùc. Vì 
löûa duïc thieâu ñoát taâm tham khoù thoûa maõn, moïi vieäc nhö soâng troâi thôùat 
gioáng nhö löûa gioäi. Bôûi leõ soùng daøi maø boùng ngaén, söùc maïnh voán khoâng 
theå giöõ ñöôïc. Ñieàu khieån chuyeán xe thaùng ngaøy, anh huøng taøi trí khoâng 
ai coù theå ngaên laïi; trong ñoù uoáng ñaéng aên ñoäc, oâm moùi ñôùn ñau ngaäm 
noãi xoùt xa daèng daëc. Thaân mieäng bò möôøi kieát söû chi phoái, do yù nghó 
môùi laøm thaønh taùm veát, quan troïng nhaát ñeàu laø vì aùi tröôùc, vôï con taøi 
saéc troùi buoäc phía sau, khieán cho töø voâ thæ ñeán nay, luoân luoân nhaän chòu 
taùm noãi khoå ñau. Töï mình laøm-baøy cho ngöôøi laøm noái tieáp nhau khoâng 
döùt, thaáy ñieàu thieän khoâng ca ngôïi- nghe vieäc aùc lieàn vui theo, röøng 
chaùy truïi-ñaàm khoâ caïn thoûa maõn heát söùc. Cöôøi ñuøa laøm aùc boãng nhieân 
thaønh sai traùi, khinh maïn hình töôïng-xuùc phaïm ñeán chuøa thaùp, khoâng 
kính troïng kinh ñieån-phaù hoøa hôïp Taêng, töï quy ñònh caân ñong-boû thaêng 
daáu khaùc, taâm theïn döïa lyù xin loãi doái ngöôøi thaân. Tuy baûy thöôùc traùi vôùi 
ngöôøi ta- taác vuoâng thuoäc veà mình, maø coù theå taùnh tình moâng muoäi-do 
ngöôøi khoâng thay ñoåi. Buoâng thaû taâm khaåu naøy maø tuï taäp moïi toäi loãi, 
cuøng nguyeän caàu ñaïo- tuïc ñeàu vaän duïng loøng chí thaønh, goät röûa moïi taø 
tham-vónh vieãn xa rôøi löûa duïc, thaân khaåu luoân thanh tònh- ñaày ñuû taát caû 
haïnh nguyeän, ba nghieäp chöôùng tieâu tröø – ba trí thoâng suoát saùng ngôøi, 
naêm aùnh maét-saùu thaàn thoâng ñöôïc töï taïi nhö yù, naêm Caùi-saùu Traàn keå töø 
nay vónh vieãn khoâng coøn. 

 
Phaàn thöù hai: DAÃN CHÖÙNG 
Nhö luaän Ñaïi Trang Nghieâm noùi: “Ñöùc Phaät daïy:Xöa Ta töøng 
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nghe, coù moät Tyø kheo, thaønh aáp thoân laøng ôû trong moät nöôùc tranh nhau 
cuøng cuùng döôøng. Ngöôøi cuøng xuaát gia caêm gheùt ganh tî maø phæ baùng. 
Ñeä töû cuûa Tyø kheo, nghe ñieàu phæ baùng naøy, thöa vôùi thaày mình raèng: 
Tyø kheo aáy phæ baùng Hoøa thöôïng. Luùc aáy Hoøa thöôïng kia nghe lôøi naøy 
roài, lieàn goïi ngöôøi phæ baùng ñeán, löïa lôøi hoûi han chæ daïy, laáy y maø cho. 
Nhöõng ñeä töû ñeàu thöa vôùi thaày mình raèng: ngöôøi phæ baùng kia laø keû oaùn 
haän cuûa chuùng ta, taïi sao Hoøa thöôïng laïi hoûi han chæ daïy vaø cho y phuïc? 
Vò thaày ñaùp raèng: Ngöôøi phæ baùng kia, coù aân ñoái vôùi Ta, thuaän theo neân 
cuùng döôøng. Lieàn noùi keä raèng: 

Nhö möa ñaù laøm haïi luùa meø, 
Coù ngöôøi coù theå ngaên chaën ñöôïc, 
Chuû ruoäng luùa meø raát hoan hyû, 
Duøng tieàn baïc luïa laø ñeàn ñaép. 
Ngöôøi phæ baùng kia laø thaân thích, 
Khoâng theå goïi laø keû oaùn thuø, 
Ngaên möa ñaù lôïi döôõng giuùp Ta, 
Ta neân ñeàn ñaùp aân ñöùc aáy. 
Gioáng nhö Ñeà-baø-ñaït-ña kia, 
Do möa ñaù lôïi döôõng laøm haïi, 
Bôûi vì tham lam ñaém theo noù, 
Maø khoâng coøn maûy may thieän phaùp. 
Nhö duøng daây thoâ troùi chaët laïi, 
Caét da huûy hoaïi ñeán thòt xöông, 
Ñoaïn heát tuûy naõo vaø taâm ngöôøi, 
Lôïi döôõng coøn hôn caû daây thoâ. 
Caét ñöùt laøn da cuûa trì giôùi, 
Coù theå phaù naùt thòt thieàn ñònh, 
Beû gaõy boä xöông cuûa trí tueä, 
Huûy dieät taâm tuûy cuûa dieäu thieän. 
Bôûi vì tham lam theo lôïi döôõng, 
Khoâng thích nôi yeân tónh vaéng veû, 
Taâm luoân luoân baùm theo lôïi döôõng, 
Ngaøy ñeâm chaúng bao giôø döøng laïi.” 

Coøn trong kinh Taïp Baûo Taïng noùi: “Luùc baáy giôø vua A-xaø-theá, 
haèng ngaøy chuyeån ñeán cho Ñeà-baø-ñaït-ña naêm traêm noài côm, ñöôïc lôïi 
döôõng raát nhieàu. Caùc Tyø kheo ñeàu thöa vôùi Ñöùc Theá Toân bieát. Ñöùc Phaät 
daïy: Tyø kheo töøng ao öôùc coù ñöôïc lôïi döôõng nhö Ñeà-baø-ñaït-ña. Lieàn 
thuyeát keä: 
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Ba Tieâu sinh ñau khoå thaät söï, 
Tre truùc lau saäy cuõng nhö vaäy, 
Cöï hö mang thai nhaát ñònh cheát, 
La vaø löøa cuõng laïi nhö vaäy, 
Ngu tham lôïi döôõng laøm haïi mình, 
Bò ngöôøi coù trí luoân gieãu côït. 

Vì theá cho neân Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Lôïi döôõng chính laø 
noãi tai haïi voâ cuøng, coù theå gaây ra chöôùng naïn, ngay caû La Haùn cuõng vì 
lôïi döôõng maø chöôùng naïn. Caùc Tyø kheo thöa hoûi: Ñieàu naøy coù theå gaây 
ra chöôùng naïn gì? Ñöùc Phaät daïy: Caùi haïi cuûa lôïi döôõng, coù theå phaù da- 
phaù thòt-phaù xöông-phaù tuûy, laø phaù da cuûa giôùi thanh tònh, laø phaù thòt cuûa 
thieàn ñònh, laø phaù cuûa trí tueä, laø phaù tuûy cuûa thieän taâm vi dieäu.” 

Coøn trong kinh Baùch Duï noùi: “Xöa coù Baø-la-moân, töï cho mình 
hieåu bieát nhieàu, khoâng coù ñieàu gì khoâng thoâng hieåu roõ raøng, muoán bieåu 
hieän phaåm ñöùc cuûa mình, lieàn ñeán nöôùc khaùc, oâm ñöùa con maø khoùc. 
Coù ngöôøi hoûi raèng: Taïi sao oâng khoùc? Baø-la-moân noùi: Nay ñöùa beù naøy 
baûy ngaøy nöõa seõ cheát, thöông cho noù cheát yeåu vì vaäy maø khoùc. Luùc aáy 
ngöôøi ta noùi raèng: Maïng ngöôøi khoù bieát suy tính coù luùc ñuùng sai, hoaëc 
giaû coù theå khoâng cheát thì vì sao phaûi khoùc? Baø-la-moân noùi: maët traêng 
maët trôøi coù theå toái ñi, tinh tuù coù theå rôi xuoáng, söï ghi nhôù cuûa toâi hoaøn 
toaøn khoâng coù gì sai laïc. Bôûi vì danh lôïi cho neân tröôùc luùc ñeán baûy ngaøy, 
töï gieát con cuûa mình, ñeå chöùng minh lôøi mình noùi. Luùc aáy nhöõng ngöôøi 
theá gian sau baûy ngaøy, nghe tin ñöùa beù aáy cheát thì taát caû ñeàu khen raèng: 
Thaät söï laø ngöôøi trí, lôøi ñaõ noùi khoâng sai. Taâm sinh ra tin phuïc ñeàu ñeán 
chaøo hoûi cung kính. Gioáng nhö 4 chuùng ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät, vì lôïi döôõng 
cho neân töï noùi laø mình ñaéc ñaïo, coù ngöôøi ngu si ñoái vôùi phaùp beøn gieát 
cheát ñöùa con thieän phaùp, giaû vôø hieän töôùng ñöùc haïnh Töø Bi, vì vaäy khieán 
cho töông lai nhaän chòu ñau khoå voâ cuøng; nhö Baø-la-moân vì chöùng minh 
lôøi cuûa mình maø gieát con laøm meâ hoaëc theá gian.” 

Laïi trong kinh Baùch Duï noùi: “Xöa coù moät ngöôøi, ngöôøi vôï cuûa 
ngöôøi aáy ñoan chaùnh, chæ coù ñieàu laø loã muõi raát xaáu xí. Ngöôøi choàng ñi 
ra ngoaøi troâng thaáy nhöõng ngöôøi phuï nöõ khaùc, dieän maïo ñoan chaùnh 
maø chieác muõi cuûa hoï raát ñeïp, lieàn caét chieác muõi ngöôøi ta mang trôû veà 
nhaø, voäi vaøng goïi vôï mình: Naøng mau ra ñaây, toâi cho naøng chieác muõi 
ñeïp. Lieàn caét chieác muõi vôï mình, laáy chieác muõi cuûa ngöôøi ta ñaép vaøo. 
Ñaõ khoâng dính vaøo nhau, laïi maát ñi cheác muõi cuûa vôï mình, chæ laøm cho 
vôï mình bò ñau khoå voâ cuøng. Ngöôøi ngu giöõa theá gian laïi cuõng nhö vaäy, 
nghe Sa moân kyø cöïu nôi khaùc coù ñöùc haïnh danh tieáng lôùn lao, ñöôïc moïi 
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ngöôøi cung kính, coù ñöôïc nhieàu lôïi döôõng, lieàn töï giaû maïo danh xöng 
noùi doái laø coù ñöùc haïnh, ñaõ maát ñi lôïi ích cuûa mính maø laïo laøm toån thöông 
phaåm haïnh ngöôøi aáy; nhö caét chieác muõi cuûa ngöôøi khaùc chæ töï mình laøm 
thöông toån, ngöôøi ngu giöõa theá gian cuõng laïi nhö vaäy.” 

Laïi trong kinh Baùch Duï noùi: “Xöa coù ngöôøi buoân, cho ngöôøi khaùc 
möôïn nöûa quan tieàn ñaõ laâu khoâng traû ñöôïc, theá laø ñi ñeán laáy vôï. Tröôùc 
maët coù con soâng roäng, möôùn ngöôøi ta hai quan tieàn sau ñoù môùi qua soâng 
ñöôïc. Ñeán nhaø ngöôøi kia laáy nôï cuoái cuøng khoâng gaëp ñöôïc, trôû veà laïi 
phaûi qua soâng, laïi möôùn hai quan tieàn. Vì nöûa quan tieàn nôï maø maát ñi 
boán quan tieàn, laïi coøn coù söï meät moûi caàn nghæ nghôi vì ñöôøng saù caùch 
trôû. Moùn nôï raát ít maø maát ñi raát nhieàu, keát quaû laø bò moïi ngöôøi cöôøi nhaïo 
maõi khoâng thoâi. Ngöôøi ñôøi cuõng nhö vaäy, caàu chuùt danh lôïi laøm cho Ñaïi 
haïnh bò huûy hoaïi, tuøy tieän tha thöù cho mình maø baát chaáp leã nghóa, hieän 
taïi nhaän laáy tieáng xaáu maø sau phaûi chòu quaû baùo khoå ñau.” 

Coøn trong kinh Taêng Nhaát A Haøm noùi: “Ñöùc Theá Toân baûo vôùi 
caùc Tyø kheo: Coù ngöôøi thì gioáng nhö sö töû, coù ngöôøi thì gioáng nhö loaøi 
deâ. Theá naøo laø ngöôøi gioáng nhö sö töû? Ñoù laø hoaëc coù ngöôøi ñöôïc cuùng 
döôøng côm aên aùo maëc…, thì töï mình aên uoáng söû duïng khoâng khôûi taâm 
nhieãm tröôùc; giaû söû khoâng coù ñöôïc lôïi döôõng, cuõng khoâng daáy nieäm taùn 
loaïn, taâm khoâng heà taêng giaûm; gioáng nhö sö töû chuùa aên thòt loaøi vaät beù 
nhoû khoâng sinh taâm nhieãm tröôùc ngon dôû. Theá naøo laø ngöôøi nhö loaøi 
deâ? Ñoù laø gioáng nhö coù ngöôøi thoï nhaän ngöôøi ta cuùng döôøng thì töï mình 
aên uoáng söû duïng khôûi taâm nhieãm tröôùc, khoâng bieát gì aùc ñaïo maø töï cao 
ngaïo; gioán nhö trong ñaøn deâ coù moät con deâ rôøi khoûi ñaøn roài ñeán nôi 
ñoáng phaân lôùn, a9n no phaân dô roài trôû veà giöõa ñaøn deâ, maø töï cao ngaïo 
noùi raèng: Toâi ñöôïc aên ngon, nhöõng con deâ khaùc khoâng coù ñöôïc. Vì vaäy 
cho neân Tyø kheo, haõy baét chöôùc sö töû chuùa, ñöøng gioáng nhö con deâ aên 
phaân.” 

Coøn trong Kinh Tyø Ni Maãu noùi: “Neáu coù Tyø kheo, ñoái vôùi toát-ñoái 
vôùi xaáu sinh taâm bình ñaúng, thaáy ngöôøi khaùc coù ñöôïc lôïi ích nhö mình 
ñaõ coù ñöôïc thì sinh taâm tuøy hyû. Tyø kheo nhö vaäy coù theå laøm baäc thaày cho 
ngöôøi theá gian. Luùc Ca Dieáp ñi vaøo thoân laøng, khoâng ngaên ngaïi-khoâng 
raøng buoäc-khoâng choïn laáy; Ngöôøi muoán coù ñöôïc lôïi ích thì caàu lôïi ích, 
ngöôøi muoán coù ñöôïc phöôùc thieän thì caàu phöôùc thieän, nhö chính mình coù 
ñöôïc lôïi ích, hoan hyû laïi cuõng nhö nhau. Keä noùi raèng: 

Nhö tay quay troøn giöõa hö khoâng, 
Khoâng ngaên ngaïi-khoâng heà raøng buoäc. 
Neáu kheùo leùo ñi vaøo thoân laøng, 
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Lôïi hay suy taâm luoân bình ñaúng, 
Ñoàng phaïm haïnh cuøng vaøo trong chuùng, 
Khoâng sinh taâm ganh gheùt laãn nhau. 
Nhaø phaïm haïnh cuøng vaøo trong chuùng, 
Khoâng sinh taâm ganh gheùt laãn nhau. 
Nhaø quen bieát maø oâng gaàn guõi, 
Khoâng phaân bieät nôi choán môùi-cuõ, 
Ngöôøi tröôùc ngöôøi sau luoân tuøy hyû, 
Ñoù goïi laø baäc thaày haønh phaùp.” 

Coøn trong kinh Phaät Taïng noùi: “Naøy Xaù-lôïi-phaát! Nay oâng nhaát 
taâm coá gaéng laéêng nghe, Ta seõ noùi cho oâng. Neáu coù Tyø kheo nhaát Taâm 
haønh ñaïo, ngaøn öùc Thieân thaàn ñeàu cuøng chung loøng, duøng caùc loaïi nhaïc 
cuï muoán cuøng nhau cuùng döôøng. Naøy Xaù-lôïi-phaát! Nhöõng ngöôøi cuùng 
döôøng Tyø kheo toïa thieàn khoâng saùnh baèng Thieân thaàn, vì vaäy cho neân 
caùc oâng ñöøng lo laéng suy nghó khoâng ñöôïc töï mình cuùng döôøng! Laïi noùi: 
“Hoaëc coù Tyø kheo, döïa vaøo phaùp cuûa Ta maø xuaát gia thoï giôùi, ôû trong 
phaùp naøy chòu khoù thöïc haønh tinh tieán, tuy Thieân thaàn vaø moïi ngöôøi 
khoâng nghó ñeán, nhöng luoân luoân nhaát taâm tinh tieán haønh ñaïo, thì cuoái 
cuøng cuõng khoâng nghó ñeán côm aên aùo maëc laø nhöõng ñieàu caàn thieát. Vì 
sao nhö vaäy? Bôûi vì kho taøng phöôùc thieän cuûa Nhö Lai voâ löôïng voâ bieân 
khoù maø cuøng taän. Naøy Xaù-lôïi-phaát! Giaû söû taát caû ngöôøi theá gian ñeàu 
cuøng nhau xuaát gia tuøy thuaän giaùo phaùp thöïc haønh, ñoái vôùi töôùng loâng 
traéng trong traêm ngaøn öùc phaàn khoâng heát ñöôïc moät phaàn. Naøy Xaù-lôïi- 
phaát! Nhö Lai coù voâ löôïng phöôùc ñöùc nhö vaäy, neáu caùc Tyø kheo ñaõ coù 
ñöôïc ñoà aên thöùc uoáng, vaø nhöõng vaät caàn thieát muoán coù ñöôïc ñeàu ñaày ñuû. 
Naøy Xaù-lôïi-phaát! Vì vaäy cho neân Tyø kheo haõy nghó nhö vaäy: Khoâng neân 
ñoái vôùi nhöõng vaät caàn thieát maø laøm nhöõng phaùp taø maïng xaáu xa!” 

Coøn trong kinh Ca Dieáp noùi: “Luùc aáy naêm traêm Tyø kheo noùi raèng: 
Chuùng ta khoâng luoân luoân tinh tieán, sôï raèng khoâng theå naøo tieâu ñöôïc söï 
cuùng döôøng cuûa tín thí, caàu xin trôû veà vôùi theá tuïc. Boà Taùt Vaên Thuø Sö 
Lôïi khen ngôïi raèng: Neáu khoâng theå naøo tieâu ñöôïc côm aên cuûa tín thí, 
thì thaø raèng trong moät ngaøy maáy traêm laàn trôû veà vôùi theá tuïc, chöù khoâng 
neân moät ngaøy phaù giôùi maø nhaän söï tín thí cuûa ngöôøi ta. Luùc baáy giôø Ñöùc 
Theá Toân baûo vôùi Boà Taùt Vaên Thuø Sö Lôïi raèng: Naøy ngöôøi thieän nam! 
Neáu ngöôøi coù tu thieàn giaûi thoaùt, thì Ta cho pheùp ngöôøi aáy nhaän côm aên 
cuûa tin thí.” 

Coøn trong kinh Taêng Hoä noùi: “Luùc baáy giôø trong nöôùc Xaù veä coù 
naêm traêm ngöôøi buoân, cuøng nhau laäp lôøi theà raèng: Muoán ñi vaøo bieån 
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roäng. Nhöõng ngöôøi buoân cuøng nhau baøn tính coá tìm Phaùp Sö tröôùc khi 
ñi vaøo bieån roäng, luùc aáy nghe giaûng phaùp thuaän lôïi thì coù theå qua laïi 
ñöôïc. Trong moïi ngöôøi coù moät Tröôûng giaû, noùi cho nhöõng ngöôøi buoân 
bieát: Toâi coù vò Thaày teân goïi laø Taêng Hoä, coù theå thænh laøm vò Thaày, bieän 
taøi nhieàu trí tueä, raát coù naêng löïc thuyeát phaùp. Luùc aáy nhöõng ngöôøi buoân 
ñi ñeán nôi Taêng Hoä, cuùi ñaàu laøm leã, thöa raèng: Chuùng con saép ñi vaøo 
bieån roäng, nay thænh Ñaïi Ñöùc laøm vò Thaáy thuyeát phaùp, chuùng con nghe 
giaûng phaùp coù theå qua laïi ñöôïc. Taêng Hoä ñaùp raèng: Coù theå thöa vôùi Hoøa 
thöôïng Xaù-lôïi-phaát. Nhöõng ngöôøi buoân ñöôïc chæ daïy ñi ñeán thöa thænh. 
Xaù-lôïi-phaát noùi: Coù theå cuøng nhau thöa hoûi Ñöùc Phaät. Luùc aáy Xaù-lôïi- 
phaát vaø Taêng Hoä, daãn nhöõng ngöôøi buoân ñi ñeán leã laïy Ñöùc Phaät xong, 
thöa ñaày ñuû nguyeân do. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân bieát Tyø kheo Taêng 
Hoä ñoä ñöôïc nhieàu chuùng sanh, lieàn ñoàng yù. Luùc aáy nhöõng ngöôøi buoân 
hoan hyû nhaûy leân, lieàn cuøng vôùi Taêng Hoä ñi vaøo bieän roäng. Chöa ñeán 
nôi chöùa giöõ vaät baùu, Long Vöông naém thuyeàn ñöøng laïi, luùc aáy nhöõng 
ngöôøi buoân voâ cuøng kinh sôï, quyø xuoáng chaép tay maø ngöûa maët hoûi raèng: 
Laø thaàn linh naøo maø giöõ thuyeàn ñöùng laïi, neáu muoán ñieàu gì thì neân hieän 
roõ thaân hình! Luùc baáy giôø Long Vöông nhieân hieän roõ thaân hình. Luùc aáy 
nhöõng ngöôøi buoân lieàn hoûi raèng: Muoán yeâu caàu ñieàu gì? Long Vöông 
ñaùp raèng: Mang Tyø kheo Taêng Hoä aáy cho Ta. Nhöõng ngöôøi buoân traû lôøi 
raèng: Töø nôi Phaät Theá Toân vaø Xaù-lôïi-phaát, maø thænh caàu daãn chuùng toâi 
ñeán ñaây, taïi sao coù theå ñöa cho oâng ñöôïc? Long Vöông ñaùp raèng: Neáu 
khoâng ñöa cho Ta thì Ta dìm cheát taát caû caùc ngöôøi. Luùc aáy nhöõng ngöôøi 
buoân quaû laø raát kinh sôï, lieàn töï tö duy ñaõ töøng ôû nôi Phaät nghe keä noùi 
nhö vaäy: 

Vì baûo veä moät nhaø, thaø raèng boû moät ngöôøi, 
Vì baûo veä moät thoân, thaø raèng boû moät nhaø, 
Vì baûo veä moät nöôùc, thaø raèng boû moät thoân, 
Vì baûo veä thaân maïng, thaø raèng boû taøi saûn. 

Luùc aáy nhöõng ngöôøi buoân cuùi xuoáng ngaång leân maõi khoâng thoâi, 
daãn Tyø kheo Taêng Hoä giao cho Long Vöông. Longn Vöông hoan hyû 
mang ñeán trong cung. Luùc baáy giôø Long Vöông lieàn choïn 4 con roàng 
thoâng minh trí tueä, laøm ñeä töû cuûa Taêng Hoä- Long Vöông thöa raèng: 
Toâng giaû giuùp toâi daïy cho boán con roàng naøy moãi con moät A-haøm, con 
roàng thöù nhaát thì daïy cho Taêng Nhaát A-haøm, con roàng thöù hai thì daïy 
cho Tung A Haøm, con roàng thöù ba thì daïy cho Taï- A Haøm, con roàng thöù 
tö thì daïy cho Tröôøng A-haøm. Taêng Hoä ñaùp raèng: Ñoàng yù nhö vaäy. Taêng 
Hoä lieàn daïy cho, con roàng thöù nhaát thì im laëng nghe nhaän, con roàng thöù 
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hai thì maét nhaém mieäng tuïng, con roàng thöù ba thì quay ñaàu nhìn laïi maø 
nghe nhaän, con roàng thöù tö thì ñöùng xa maø nghe nhaän. Boán con roàng naøy 
thoâng minh trí tueä, ôû trong saùu thaùng thuoäc loøng 4 kinh A-haøm, tieáp nhaän 
vaøo trong loøng daï taát caû khoâng coù gì soùt laïi. Luùc aáy Ñaïi Long Vöông ñeán 
nôi Taêng Hoä, vaùi quyø hoûi thaêm khoâng coù ñieàu gì saàu muoän chaêng? Taêng 
Hoä ñaùp raèng: Thaät voâ cuøng saàu muoän. Long Vöông hoûi raèng: Vì sao saàu 
muoän? Taêng Hoä ñaùp raèng: Thoï trì giaùo phaùp thì caàn phaûi coù pheùp taéc 
quy cuû, nhöõng con roàng naøy ñeàu coøn trong loaøi suùc sanh khoâng coù taâm 
giöõ pheùp taéc quy cuû, thoï trì tuïng taäp khoâng ñuùng nhö Phaät phaùp! Long 
Vöông thöa raèng: Ñaïi Ñöùc khoâng neân noùi lôøi traùch moùc nhöõng con roàng 
aáy, vì sao nhö vaäy? Bôûi vì baûo veä thaân maïng cuûa Thaày cho neân tuøy yù 
nhö vaäy, nhöõng con roàng coù boán ñoäc toá, khoâng coù theå thoï trì ñoïc tuïng 
ñuùng nhö phaùp. Taïi vì sao? Bôûi vì con roàng thöù nhaát im laëng tieáp nhaän, 
laø vì aâm thanh raát ñoäc, cho neân khoâng theå naøo ñuùng nhö phaùp. Neáu phaùt 
ra aâm thanh thì chaéc chaén haïi ñeán thaân maïng cuûa Thaáy, vì vaäy im laëng 
aøm tieáp nhaän. Con roàng thöù hai nhaém maét tieáp nhaän, laø vì maét nhìn raát 
ñoäc, cho neân khoâng theå naøo ñuùng nhö phaùp. Neáu maét nhìn vaøo Thaày thì 
chaéc chaén haïi ñeán thaân maïng cuû Thaày, vì vaäy nhaém maét maø tieáp nhaän. 
Con roàng thöù ba quay ñaàu laïi tieáp nhaän, laø vì hôi thôû raát ñoäc, cho neân 
khoâng theå naøo ñuùng nhö phaùp. Neáu hôi thôû phaû vaøo Thaày thì chaéc chaén 
haïi ñeán thaân maïng cuûa Thaày, vì vaäy quay ñaàu laïi maø tieáp nhaän. Con 
roàng thöù tö ñöùng xa tieáp nhaän, laø vì chaïm vaøo raát ñoäc, cho neân khoâng 
theå naøo ñuùng nhö phaùp. Neáu thaân chaïm vaøo Thaày thì chaéc chaén haïi ñeán 
thaân maïng cuûa Thaày, vì vaäy ñöùng xa maø tieáp nhaän. 

Luùc aáy nhöõng ngöôøi buoân thu thaäp vaät baùu quay trôû veà, ñeán nôi 
maát vò Thaày, cuøng nhau noùi raèng: Chuùng ta vaøo luùc tröôùc ñaây maát Thaày 
ôû taïi ñaây, nay neáu trôû veà ñeán nôi Ñöùc Phaät, caùc Toân giaû Xaù-lôïi-phaát- 
Muïc-kieàn-lieân…, neáu hoûi chuùng ta laø Phaùp Sö Taêng Hoä ôû ñaâu, neân traû 
lôøi theá naøo ñaây? Luùc baáy giôø Long Vöông bieát nhöõng ngöôøi buoân trôû veà, 
lieàn mang Taêng Hoä ñeán giao laïi cho nhöõng ngöôøi buoân, noùi vôùi nhöõng 
ngöôøi buoân raèng: Ñaây laø Tyø kheo Taêng Hoä, Thaày cuûa caùc oâng. Luùc aáy 
nhöõng ngöôøi buoân nhaûy leân hoan hyû, ñöôïc trôû veà bình an. 

Luùc baáy giôø Taêng Hoä hoûi nghöõng ngöôøi buoân raèng: Ñöôøng thuûy vaø 
ñöôøng boä neân ñi theo ñöôøng naøo? Nhöõng ngöôøi buoân thöa raèng: Ñöôøng 
thuûy raát xa phaûi traûi qua saùu thaùng, löông thöïc saép heát khoâng coù theå 
ñeán ñöôïc. Lieàn cuøng nhau baøn tính kyõ caøng neân ñi theo ñöôøng boä. Truù 
ñeâm ôû giöõa ñöôøng , Taêng Hoä noùi vôùi nhöõng ngöôøi buoân raèng: Muoán truù 
ñeâm caùch xa moïi ngöôøi, moïi ngöôøi vaøo ñeâm khuya caát cao tieáng goïi 
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toâi. Nhöõng ngöôøi buoân vaâng daï cung kính. Taêng Hoä rôøi xa moïi ngöôøi 
giöõa ñeâm toái ngoài thieàn, ñeán khuya nguû say, nhöõng ngöôøi buoân trong 
ñeâm khuya caát tieáng lieân tuïc thay nhau goïi, Taêng Hoä khoâng tænh giaác 
lieàn boû laïi maø ñi. Trôøi ñeâm saép saùng gioù maïnh möa tuoân, Taêng Hoä môùi 
tænh nguû, caát tieáng goïi to, hoaøn toaøn khoâng coù ai traû lôøi, trong loøng nghó- 
ngoaøi mieäng noùi: Ñaây laø loãi lôùn, baïn boû mình ñi! 

Luùc baáy giôø Taêng Hoä laïc maát baïn ñöôøng chæ moät mình ra ñi, ñöôøng 
ñi qua chöa xa thì che coù tieáng kieàn chuøy, tìm theo aâm thanh höôùng ñeán 
chuøa, giöõa ñöôøng gaëp moät ngöôøi, lieàn hoûi raèng: Vì nhaân duyeân gì maø 
tieáng kieàn chuøy phaùt ra? Ngöôøi aáy ñaùp raèng: Ñi vaøo phoøng taém goäi. 
Taêng Hoä nghó raèng: Mình töø xa ñeán coù theå ñi vaøo nôi Taêng taém röûa. 
Lieàn ñi vaøo phoøng Taêng troâng thaáy nhöõng ngöôøi hình daïng gioáng nhö 
chuùng Taêng, cuøng ñi vaøo phoøng taém. Thaáy nhöõng vaät duïng taém goäi-aùo 
quaàn-bình loï baèng ñoà saønh, phoøng taém toaøn laø löûa chaùy. Baáy giôø Taêng 
chuùng cuøng vaøo phoøng taém, vaøo trong roài löûa chaùy, thòt da tieâu heát, 
xöông nhö baác ñeøn chaùy khoâ. Taêng Hoä kinh sôï hoûi caùc Tyø kheo: OÂng laø 
ngöôøi ôû ñaâu? Tyø kheo ñaùp raèng: Ngöôøi Dieâm-phuø-ñeà, vì taùnh khoù tin, 
oâng ñeán nôi Ñöùc Phaät thì coù theå hoûi Ñöùc Phaät. Lieàn kinh sôï boû chuøa 
chaïy troán. Ñöôøng ñi chöa xa, laïi gaëp moät ngoâi chuøa, ngoâi chuøa aáy roäng 
lôùn trang nghieâm, thaät laø voâ cuøng ñeïp ñeõ, cuõng nghe tieáng kieàn chuøy, laïi 
gaëp Tyø kheo, lieàn hoûi raèng: Vì sao maø ñaùnh tieáng kieàn chuøy? Tyø kheo 
ñaùp raèng: Chuùng Taêng aên côm. Lieàn töï tö duy: Nay mình töø xa ñeán thaät 
laø ñang ñoùi meät thieáu thoân, cuõng caàn phaûi aên côm. Ñi vaøo phoøng Taêng 
roài, thaáy Taêng hoøa hôïp quy tuï aên côm, ñoà duøng baøy ra toaøn laø löûa chaùy, 
ngöôøi vaø phoøng oác nhaø cöûa ñeàu toaøn laø löûa chaùy, nhö tröôùc khoâng khaùc. 
Taêng Hoä laïi hoûi raèng: OÂng laø ngöôøi nôi naøo? Ngöôøi aáy ñaùp raèng: Laïi 
khoâng khaùc gì tröôùc. Taêng Hoä kinh sôï lai mau choùng boû ñi. Ñöôøng ñi 
chöa xa laïi gaëp moät ngoäi chuøa, ngoâi chuøa aáy ñeïp ñeõ trang nghieâm laïi 
khoâng khaùc gì chuøa tröôùc. Ñi vaøo phoøng Taêng ngoài, laïi thaáy nhöõng Tyø 
kheo ngoài treân giöôøng löûa, caøo caáu laãn nhau, thòt raùch heát gaân loøi ra, 
xöông tuûy nguõ taïng cuõng nhö baác ñeøn chaùy khoâ. Taêng Hoä hoûi raèng: OÂng 
laø ngöôøi nôi naøo? Tyø kheo ñaùp raèng: Ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà, vì taùnh 
khoù tin, oâng ñeán nôi Ñöùc Phaät thì coù theå thöa hoûi Ñöùc Phaät. Taêng Hoä 
kinh sôï laïi laäp töùc boû ñi. Ñöôøng ñi chöa xa laïi gaëp moät ngoâi chuøa, nhö 
vaäy ñi vaøo chuøa, thaáy nhöõng Taêng chuùng cuøng nhau ngoài maø aên. Caùc Tyø 
kheo noùi: Nay oâng ñi ra ngoaøi. Taêng Hoä chaàn chöù chöa kòp ñi ra ngoaøi, 
thaáy trong baùt cuûa caùc Tyø kheo chæ laø phaân ngöôøi noùng boûng soâi traøo ra 
ngoaøi. Luùc aáy caùc Tyø kheo ñeàu aên nuoát taát caû, aên roài löûa chaùy leân,   coå 
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hoïng ruoät gan ñeàu trôû thaønh khoùi löûa, chaûy xuoáng döôùi ñi thaúng ra ngoaøi. 
Troâng thaáy roài kinh sôï laâi laäp töùc rôøi xa. Caùch nôi aáy khoâng xa laïi thaáy 
moät ngoâi chuøa, ngoâi chuøa aáy ñeïp ñeõ trang nghieâm nhö chuøa tröôùc khoâng 
khaùc. Lieàn ñi vaøo phoøng Taêng thaáy caùc Tyø kheo caàm chaøy saét ñaùnh ñaäp 
laãn nhau, phaù naùt nhö buïi ñaát. Thaáy roài kinh sôï laïi tieáp tuïc leân ñöôøng. 
Caùch nôi aáy khoâng xa laïi thaáy moät ngoâi chuøa, ngoâi chuøa aáy ñeïp ñeõ trang 
nghieâm cuõng khoâng khaùc gì chuøa tröôùc. Theá laø tieán leân ñi vaøo phoøng 
Taêng, nghe tieáng kieàn chuøy, Taêng Hoä hoûi raèng: Vì sao ñaùnh kieàn chuøy? 
Caùc Tyø kheo ñaùp raèng: Saép ñeán luùc uoáng nöôùc ngoït. Taêng Hoä lieàn töï 
nghó raèng: Nay mình khaùt nöôùc meät moûi caàn phaûi uoáng chuùt nöôùc ngoït. 
Lieàn ñi vaøo trong chuùng thaáy nhöõng ñoà duøng aên uoáng-giöôøng naèm baøy 
ra ñaày ñuû, caùc Tyø kheo cuøng maéng nhieác laøm nhuïc laãn nhau, trong 
nhöõng ñoà duøng aên uoáng chöùa ñaày nöôùc ñoàng noùng chaûy. Caùc Tyø kheo 
ñeàu chung nhau uoáng heát, uoáng xong löûa boác chaùy, coå hoïng ruoät gan 
ñeàu trôû thaønh than löûa, chaûy xuoáng döôøi thaúng ra ngoaøi. Thaáy roài kinh 
sôï leân ñöôøng maø rôøi xa. Caùch nôi aáy khoâng xa troâng thaáy moät ñoáng thòt 
lôùn, nôi aáy ngoïn löûa höøng höïc, tieáng keâu gaøo ñau ñôùn thaûm thieát, khoå sôû 
khoù chòu ñöïng noåi. Thaáy roài kinh sôï tìm ñöôøng maø ñi. Caùc nôi aáy khoâng 
xa laïi thaáy moät vuøng roäng, nhö tröôùc khoâng khaùc. Laïi tieáp tuïc tieán veà 
phía tröôùc troâng thaáy moät chum thòt lôùn, toaøn laø luyûa chaùy, naáu luoäc ñau 
ñôùn maø chòu noåi, nhö tröôùc khoâng khaùc. Laïi tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc 
cuõng thaáy chum thòt, toaøn laø löûa chaùy nhö tröôùc khoâng coù gì khaùc. Laïi 
tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc cuõng thaáy chum chòt, toaøn laø löûa chaùy, nhö 
tröôùc khoâng coù gì khaùc. Laïi tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc thaáy moät bình 
thòt, ngoïn löûa boác chaùy röøng röïc, tieáng keâu gaøo ñau khoå thaûm thieát khoù 
maø chòu noåi. Laïi tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc thaáy moät bình thòt, ngoïn löûa 
boác chaùy röøng röïc nhö tröôùc khoâng khaùc. Laïi tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc 
thaáy doøng suoái thòt roäng, ngoïn löûa boác chaùy röøng röïc, da ngoaøi naùt röõa 
soâi suïc tuoân ra, tieáng keâu gaøo ñau khoå thaûm thieát cuõng khoâng khaùc gì 
tröôùc. Thaáy roài kinh sôï, laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc. Ñöôøng ñi chöa xa 
laïi thaáy moät chum thòt lôùn, ngoïn löûa boác chaùy röøng röïc, khoå ñau thaûm 
thieát gioáng nhö tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät Tyø kheo, tay 
caàm dao saéc maø töï caét muõi mình, caét roài laïi moïc, moïc roài laïi caét, heát roài 
laïi baét ñaàu, khoâng coù luùc naøo döøng laïi. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc, thaáy 
moät Tyø kheo tay caàm caùi ruøi töï chaët thaân mình, chaët roài laïi soáng, nhö 
tröôùc khoâng khaùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät Tyø kheo, ñöùng 
moät mình trong doøng nöôùc, mieäng töï noùi to raèng nöôùc-nöôùc khoâng thoâi, 
maø chòu khoå ñau voâ cuøng. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät Tyø 
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kheo, ñöùng treân gai saét ôû giöõa voøng vaây gai saét, tieáng keâu gaøo khoå ñau 
voâ cuøng cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät 
caên phoøng thòt lôùn, ngoïn löûa chaùy röøng röïc, tieáng keâu gaøo khoå ñau theâ 
thaûm cuøng vôùi tröôùc khoâng khaùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät 
caây truï thòt, hình daùng nhö chieác ngaø voi, ngoïn löûa boác chaùy röøng röïc, 
nhaän chòu ñau khoå nhö tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät con 
laïc ñaø, löûa chaùy khaép thaân theå, tieáng keâu gaøo khoå ñau theâ thaûm cuõng 
khoâng khaùc tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät con ngöïa, löûa 
chaùy khaép thaân theå, tieáng keâu gaøo khoå ñau theâ thaûm cuõng khoâng khaùc 
tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät con voi traéng, löûa röøng röïc 
ñoát chaùy thaân theå, khoå ñau khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía 
tröôùc thaáy moät con löøa, löûa döõ ñoát chaùy thaân theå, khoå ñau khoâng khaùc gì 
tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät con deâ ñöïc, löûa döõ ñoát chaùy 
thaân theå, khoå ñau khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc 
thaáy moät beä thòt, ngoïn löûa lôùn boác chaùy röøng röïc, khoå ñau khoâng khaùc 
gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät beä thòt, nhö tröôùc khoâng 
khaùc. Laïi tieáo tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät caên phoøng thòt, löûa döõ ñoát 
chaùy thaân hình, tieáng keâu gaøo khoå ñau theâ thaûm cuõng khoâng khaùc gì 
tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät chieác giöôøng thòt, tieáng keâu 
gaøo khoå ñau theâ thaûm cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía 
tröôùc thaáy moät ñoáng thòt, löûa nguøn nguït ñoát chaùy thaân hình, khoå ñau 
cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät caùi caân 
baèng thòt, löûa ñoát chaùy duoãi ra co laïi, khoå ñau khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi 
tieáo tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät caùi moùc baèng thòt, löûa ñoát chaùy döôõi 
ra co vaøo, khoå ñau khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc 
thaáy moät chieác giöôøng daây baèng thòt, löûa ñoát chaùy nhaän chòu khoå ñau, 
cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät böùc 
töôøng baèng thòt, löûa ñoát chaùy lay ñoäng laéc lö, khoå ñau khoâng khaùc gì 
tröôùc. Laïi tieáo tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät sôïi daây baèng thòt, löûa ñoát 
chaùy nhaän chòu ñau khoå, cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà 
phía tröôùc thaáy moät hoá xí, phaân dô soâi suøng suïc traøo leân, khoå ñau khoâng 
khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc htaáy moät choã ngoài cao, phía 
treân coù Tyø kheo ngoài ngay ngaén thaâu nhieáp taâm yù, löûa döõ ñoát chaùy tieáng 
khoå ñau keâu gaøo theâ thaûm nhö tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc, laïi 
thaáy moät toøa cao, nhaän chòu khoå ñau ñeàu nhö treân, cuõng khoâng khaùc gì 
tröôùc. Laïi tieáop tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy caùi kieàn chuøy baèng thòt, löûa ñoát 
chaùy tieáng khoå ñau theâ thaûm cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáo tuïc ñi 
veà phía tröôùc thaáy moät Hoà Kì Chi baèng thòt, Hoà goïi laø Caâu-tu-la, löûa döõ 
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ñoát chaùy thaân nhaän chòu khoå ñau nhö tröôùc. Laïi tieáo tuïc ñi veà phía tröôùc 
thaáy moät Caâu-tu-la baèng thòt, nhaän chòu ñua khoå nhö tröôùc. Laïi tieáp tuïc 
ñi veà phía tröôùc thaáy moät nuùi thòt lôùn, löûa ñoát chaùy naùt röõa hoâi thoái, tieáng 
keâu gaøo vang ñoäng, khoå ñau khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía 
tröôùc thaáy caây hoa Tu-maïn-na, löûa ñoát chaùy nhaän chòu ñau khoå cuõng 
khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc, laïi thaáy caây hoa Tu- 
maïn-na, löûa ñoát chaùy phaùt ra tieáng keâu gaøo cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. 
Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät caây hoa baèng thòt, löûa ñoát chaùy 
phaùt ra tieáng keâu gaøo, khoå ñau cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi 
veà phía tröôùc thaáy caây traùi baèng thòt, löûa ñoát chaùy tieáng keâu gaøo khoå ñau 
cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät caây coät 
baèng thòt, löûa ñoát chaùy nhaän chòu ñau khoå cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi 
tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät caây coät baèng thòt, nguïc toát duøng ruøi 
chaët, nhaän chòu ñau khoå nhö tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy moät 
caây coät baèng thòt, löûa ñoát chaùy nhaän chòu ñau khoå cuõng khoâng khaùc gì 
tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy 14 caây baèng thòt, löûa ñoát chaùy 
nhaän chòu ñau khoå cuõng khoâng khaùc gì tröôùc. Laïi tieáp tuïc ñi veà phía 
tröôùc thaáy hai Tyø kheo, duøng gaäy ñaùnh nhau toaïc ñaàu nöùt naõo muû chaûy 
lai laùng, heát roài laïi soáng, heát laàn naøy ñeán laàn khaùc, ñua khoå khoâng döøng 
laïi. Tyø kheo Taêng Hoä rôøi ra tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc thaáy hai Sa di, naèm 
nguû oâm laáy nhau, löûa döõ ñoát chaùy thaân hình, khoå ñau khoâng chaám döùt. 
Tyø kheo taêng Hoä thaáy roài kinh sôï, hoûi Sa di raèng: Caùc oâng laø ngöôøi nôi 
naøo maø nhaän chòu ñau khoå nhö vaäy? Sa di ñaùp raèng: Ngöôøi Dieâm-phuø- 
ñeà nhaän laáy taùnh khoù tin, Thaày ñeán nôi Ñöùc Theá Toân thì coù theå thöa hoûi 
Ñöùc Phaät. Thaáy roài kinh sôï, laïi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc, treân ñöôøng ñi 
töø xa troâng thaáy caây röøng töôi toát thaät laø thích neân ñi ñeán nôi aáy. Ñi vaøo 
röøng thaáy naêm traêm ngöôøi Tieân ñi laïi chæ coù trong khu röøng, ngöôøi Tieân 
thaáy Tyø kheo Taêng Hoä lieàn nhanh choùng taûn ra traùnh xa, cuøng noùi vôùi 
nhau raèng: Ñeä töû cuûa Thích Ca laøm baån khu vöôøn cuûa chuùng ta. Tyø kheo 
Taêng Hoä ñi theo ngöôøi Tieân möôïn nhôø moät taùn caây, ôû laïi ñoù moät ñeâm, 
saùng seõ ñi sôùm. Thöôïng toïa thöù nhaát trong nhöõng ngöôøi Tieân, thaät coù 
loøng Töø Bi, baûo nhöõng vò Tieân nhoû, nhöôøng taùn caây cho Sa moân möôïn. 
Taêng Hoä ñaõ coù ñöôïc moät taùn caây, ôû döôùi taùn caây ñoù traûi toïa cuï ra, ngoài 
kieát giaø thieàn ñònh. Vaøo ñaàu nöõa ñeâm ñieàu phuïc dieät tröø naêm caùi, giöõa 
ñeâm nguû nghæ, cuoái ñeâm ngoài ngay ngaén, cao gioïng phaùt ra keä taùn. Luùc 
aáy nhöõng ngöôøi Tieân nghe tieáng keä taùn phaùt ra, thöùc tænh hieåu ñöôïc taùnh 
Khoâng chöùng ñeán quaû Baát hoaøn, thaáy phaùp hoan hyû, ñeán nôi Sa moân cuùi 
ñaàu laøm leã, thænh caàu Sa moân xin thoï ba phaùp quy y, mong muoán  ñöôïc 
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xuaát gia ôû trong Phaät phaùp. Luùc baáy giôø Tyø kheo Taêng Hoä lieàn ñoä cho 
ngöôøi Tieân, ñuùng nhö phaùp xuaát gia, daïy cho phaùp tu thieàn, khoâng bao 
laâu ñaït ñöôïc Ñònh chöùng quaû La Haùn, nhö röøng Chieân ñaøn töï nhieân vaây 
troøn vôùi nhau, Tyø kheo ñaéc ñaïo laáy Thaùnh Hieàn laøm chuùng. 

Luùc baáy giôø Tyø kheo Taêng Hoä vaø caùc ñeä töû, cuøng ñi ñeán tinh xaù 
Kyø Hoaøn, ñeán nôi truù xöù cuûa Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu laïy saùt chaân Ngaøi, roài luøi 
laïi ñöùng veà moät phía. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân thaêm hoûi caùc Tyø kheo: Caùc 
oâng ñi ñöôøng khoâng vaát vaû meät moûi chöù, khaát thöïc ñöôïc thuaän tieän hay 
khoâng? Baáy giôø Taêng Hoä thöa vôùi Ñöùc Phaät raèng: Chuùng con ñi ñöôøng 
khoâng vaát vaû meät nhoïc gì laém, khaát thöïc ñöôïc thuaän tieän khoâng coù gì 
vaát vaû meät nhoïc, ñöôïc gaëp Ñöùc Theá Toân laø phöôùc ñöùc ñaày ñuû laùm roài. 
Baáy giôø Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng. Tyø kheo Taêng Hoä ôû 
giöõa ñaïi chuùng, cao gioïng noùi to veà nhöõng duyeân ñòa nguïc ñaõ thaáy tröôùc 
ñaây. Ñöùc Phaät baûo vôùi Taêng Hoä: Tröôùc ñaây oâng ñaõ thaáy nhaø taém cuûa Tyø 
kheo, ñoù khoâng phaûi laø nhaø taém, maø chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Nhöõng toäi 
nhaân naøy ôû thôøi Phaät Ca Dieáp, laø Tyø kheo xuaát gia khoâng theo ñuùng giôùi 
luaät, thuaän theo tình yù ngu si cuûa mình, laáy ñoà duøng taém goäi vaø caùc vaät 
duïng cuûa taêng, tuøy yù maø söû duïng, Tyø kheo trì luaät thöôøng daïy cho pheùp 
taéc quy cuû, nhöng khoâng thuaän theo lôøi daïy baûo aáy, töø khi Phaät Ca Dieáp 
nhaäp Nieát baøn ñeán nay, nhaänc chòu khoå ñau choán ñòa nguïc, cho ñeán baáy 
giôø vaãn khoâng döùt. Ñöùc Phaät baûo vôùi Taêng Hoä: Chuøa thöù nhaát oâng gaëp, 
khoâng phaûi laø chuøa Taêng, cuõng khoâng phaûi laø Tyø kheo, maø ñeàu laø ngöôøi 
ñòa nguïc. Thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø ngöôøi xuaát gia, naêm ñöùc khoâng ñaày 
ñuû, vaät cuûa Töû phöông Taêng khoâng ñaùnh kieàn chuûy baùo hieäu cho chuùng 
maø cuøng im laëng söû duïng. Vì nhaân duyeân naøy maø nhaän chòu giöôøng löûa 
khoå ñau, cho ñeán baây giôø vaãn khoâng döùt. 

Chuøa thöù hai cuõng khoâng phaûi laø chuøa Taêng, maø chính laø ngöôøi 
ñòa nguïc. Thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø ngöôøi xuaát gia khoâng coù ñuû naêm 
ñöùc, thaáy coù nhöõng ñaøn vieät xaây döïng chuøa mieáu, cung caáp 4 nhu caàu 
doài daøo ñaày ñuû. Luùc ñaøn vieät môùi phaùt taâm xaây döïng chuøa chieàn, yù caàn 
phaûi ñaùnh kieàn chuøy ñeå laøm lôïi ích roäng raõi, nhöõng Tyø kheo naøy khoâng 
ñaùnh kieàn chuøy baùo hieäu, maø laëng leõ thoï duïng, coù Tyø kheo laø khaùch 
xa ñeán khoâng ñöôïc aên uoáng, laïi oâm baùt khoâng quay veà. Vì nhaân duyeân 
naøy, nhaän chòu giöôøng löûa khoå ñau, caøo caáu laãn nhau laøm cho gaân thòt 
tieâu tan taát caû, xöông nhö baác ñeøn chaùy khoâ, cho ñeán baây giôø vaãn chöa 
döùt. Chuøa thöù ba khoâng phaûi laø chuøa Taêng, maø chính laø ngöôøi ñòa nguïc. 
Thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø ngöôøi xuaát gia, löôøi nhaùc ôû chung vôùi nhau, 
cuøng noùi vôùi nhau raèng: Chuùng ta baây giôø, coù theå cuøng nhau thænh  moät 
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Tyø kheo trì luaät, cuøng laøm phaùp söï, coù theå ñöôïc hö phaùp. Theá laø cuøng 
nhau tìm kieám moät Tyø kheo phaïm haïnh thanh tònh, cuøng cö truù nuoâi 
cho aên ôû. Tyø kheo phaïm haïnh thanh tònh naøy laïi tieáp tuïc tìm kieám Tyø 
kheo cuøng trang löùa. Luùc aáy ngöôøi phaïm haïnh thanh tònh ngaøy caøng 
taêng theâm nhieàu hôn. Tyø kheo löôøi nhaùc tröôùc kia lieàn bò ñuoåi ñi, khieán 
phaûi ra khoûi chuøa. Luùc aáy nhöõng ngöôøi phaù giôùi ôû trong ñeâm toái, laáy löûa 
ñoát chuøa, tieâu dieät caùc Tyø kheo. Vì nhaân duyeân naøy, tay caàm chaøy saét 
ñaùnh ñaäp tieâu dieät laãn nhau, nhaän chòu khoå naõo voâ cuøng, cho ñeán baây 
giôø vaãn chöa döùt. Chuøa thöù tö khoâng phaûi laø chuøa Taêng, maø cuõng chính 
laø ñòa nguïc. Thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø ngöôøi xuaát gia, thöôøng truù trong 
chuøa, coù nhöõng ñaøn vieät cuùng döôøng vaät duïng aên uoáng cho taêng, thuaän 
theo hieän tieàn Taêng maø phaân chia. Luùc aáy coù khaùch Taêng töø xa ñeán, Tyø 
kheo cö truù ñaõ laâu, vì taâm buûn xæn, cho neân ñôïi khaùch Taêng ñi roài, sau 
ñoù môùi phaân chia vaät duïng, chöa kòp ñem ra phaân chia, thì saâu boï sinh 
ra laøm cho thoái röõa, phaûi vöùt boû ra ngoaøi. Vì nhaân duyeân naøy, vaøo trong 
ñòa nguïc, aên nuoát toaøn phaân dô raùc röôûi, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 
Chuøa thöù naêm khoâng phaûi laø chuøa Taêng, maø chính laø ngöôøi ñòa nguïc. 
Thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø ngöôøi xuaát gia, ñeán trong böõa côm tröa khoâng 
aên ñuùng nhö phaùp, duøng lôøi thoâ aùc maéng nhieác laãn nhau. Vì nhaân duyeân 
naøy, nhaän chòu khoå ñau cuûa giöôøng saét chaùy boûng, trong caùc ñoà duøng aên 
uoáng löûa soâi suøng suïc chaûy traøn ra, thòt gaân tieâu huûy heát, xöông nhö baác 
ñeøn chaùy khoâ, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. Chuøa thöù saùu khoâng phaûi 
laø chuøa Taêng, maø chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø 
ngöôøi xuaát gia, khoâng ñaùnh kieàn chuøy baùo hieäu, laëng leõ cuøng nhau uoáng 
nöôùc cuûa ngoït cuûa chuùng taêng, sôï Taêng nôi khaùc ñeán. Vì nhaân duyeân 
keo kieät, cho neân vaøo ñòa nguïc uoáng nöôùc ñoàng soâi, cho ñeán baây giôø 
vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Phaät baûo vôùi Tyø kheo Taêng Hoä: OÂng thaáy ñòa 
nguïc thöù nhaát aáy, thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø ngöôøi xuaát gia, vì troàng caùc 
loaïi rieâng tö cuûa mình trong ruoäng ñaát cuûa chuùng Taêng, khoâng ñeàn traû 
giaù trò cho Taêng maø nhaän chòu quaû baùo ñòa nguïc cho ñeán baây giôø vaãn 
chöa döùt. Ñòa nguïc thöù hai, thôøi Phaät Ca Dieáp, ñeàu laø ngöôøi baïch y, gieo 
troàng ôû trong ruoäng ñaát cuûa Taêng maø khoâng ñeàn traû giaù trò cuûa Taêng cho 
neân nhaän chòu quaû baùo ñòa nguïc, laøm ñoáng thòt lôùn chòu nhöõng noãi khoã 
naõo, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caùi chum baèng thòt thöù nhaát, ñoù chính laø toäi nhaân. Thôøi 
Phaät Ca Dieáp, laø Thöôïng toïa trong chuùng Taêng maø khoâng theå naøo ngoài 
thieàn, khoâng bieát gì giôùi luaät, aên no nguû kyõ, chæ gioûi baøn luaän nhöõng 
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ñieàu voâ ích, nhöõng thöùc cuùng döôøng ngon laønh töï mình aên uoáng söû duïng 
tröôùc. Vì nhaân duyeân naøy vaøo trong ñòa nguïc laøm caùi chum to lôùn baèng 
thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 
Caùi chum thöù hai, chính laø ngöôøi xuaát gia, laøm coâng vieäc beáp nuùc cho 
Taêng, nhöõng thöùc cuùng döôøng meàm maïi ngon laønh, töï mình aên uoáng söû 
duïng tröôùc, thöùc thoâ chaùt dôû dang laïi mang cho Taêng söû duïng. Vì vaäy 
laøm caùi chum baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây 
giôø vaãn chöa döùt. Caùi chum thöù ba, laø ngöôøi thanh tònh trong Taêng luùc 
laøm ñoà aên thöùc uoáng, nhöõng thöùc ngon laønh toát ñeïp töï mình thöôûng thöùc 
söû duïng tröôùc, hoaëc ñem cho vôï con, nhöõng thöùc thoâ chaùt dôû dang môùi 
mang cho Taêng söû duïng. Vì nhaân duyeân naøy, laøm caùi chum lôùn baèng 
thòt ôû trong ñòa nguïc, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây 
giôø vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Tyø kheo Taêng Hoäi: OÂng 
thaáy caùi bình baèng thòt thöù nhaát, ñoù khoâng phaûi laø caùi bình, maø chính laø 
ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, laø ngöôøi xuaát gia laøm coâng vieäc 
beáp nuùc cho Taêng, thöùc neân aên buoåi saùng thì giöõ laïi cho ñeán ngaøy hoâm 
sau, thöùc aên ngaøy hoâm sau giöõa laïi cho ñeán ngaøy hoâm thöù ba. Vì nhaân 
duyeân naøy vaøo trong ñòa nguïc laøm caùi bình lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå 
baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. Caùi bình thöù hai, laø 
ngöôøi xuaát gia, coù nhöõng ñaøn vieät chuyeån ñeán giao cho bình söõa ñaëc, 
cuùng döôøng chuùng Taêng hieän tieàn, ngöôøi naøo cuõng phaûi coù phaàn. Ngöôøi 
naøy ñang laøm vieäc, thaáy coù khaùch Taêng ñeán caát giaáu ôû ñaèng sau, khaùch 
Taêng ñi roài sau ñoù môùi phaân chia. Vì nhaân duyeân naøy, vaøo trong ñòa 
nguïc laøm caùi bình lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho 
ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy ngöôøi ñöùng giöõa doøng nöôùc aáy, vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, 
ngöôøi xuaát gia naøy laáy nöôùc cho Taêng, thaáy Taêng söû duïng nöôùc quaù 
nhieàu, lieàn töï yù ñeå phaân phaùt, töùc laø cai quaûn soá nöôùc ñoù, coøn laïi khoâng 
cung caáp. Vì nhaân duyeân naøy, vaøo trong ñòa nguïc ñöùng moät mình giöõa 
doøng nöôùc maø noùi to nöôùc nöôùc, nhaän chòu khoå baùo nhö vaäy cho ñeán baây 
giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caùi chum lôùn baèng thòt aáy, vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi 
xuaát gia naøy troâng coi rau quaû cho Taêng, loaïi naøo thôm ngon toát laønh thì 
töï mình aên uoáng söû duïng tröôùc, quaû chua rau chaùt sau ñoù môùi ñem cho 
Taêng; hoaëc tuøy yù laàn löôït choïn loaïi toát ñöa cho. Bôûi vì khoâng bình ñaúng 
cho neân vaøo trong ñòa nguïc laøm caùi chum lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå 
baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 
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OÂng thaáy ngöôøi duøng dao caét muõi aáy, vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, 
ngöôøi xuaát gia naøy ôû nôi thanh tònh cuûa Phaät-taêng khaïc nhoå böøa laõi laøm 
dô baån ñaát Phaät-ñaát Taêng. Vì vaäy vaøo trong ñòa nguïc duøng dao caét muõi 
mình, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa 
döùt. 

OÂng thaáy Tyø kheo tay caàm rìu saéc töï chaët löôõi mình, ñoù laø ngöôøi 
ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, laø Sa di xuaát gia, ñang phaân chia 
ñöôøng pheøn cho Taêng chaët laøm maáy ñoaïn, ôû löôõi ruøi coù dính moät chuùt 
ñöôøng pheøn, Sa di lieám nuoát vaøo coå. Vì vaäy nhaän chòu khoå baùo chaët löôõi, 
cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Tyø kheo Taêng Hoä: OÂng thaáy 
doøng suoái aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, laø Sa di 
xuaát gia, laøm maät cho Taêng, töï mình thöôûng thöùc söû duïng tröôùc, coøn 
thöøa laïi sau môùi ñem cho Taêng, giaûm bôùt khoâng ñaày khôùp. Vì vaäy vaøo 
trong ñòa nguïc laøm doøng suoái lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå naõo voâ cuøng 
bôûi baùo öùng löûa ñoát chaùy naùt söõa soâi suïc, baây giôø coøn chöa döùt. 

OÂng thaáy Tyø kheo ñöùng treân gai nhoïn baèng saét aáy, chính laø ngöôøi 
ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi xuaát gia naøy duøng lôøi thoâ aùc 
cheâ bai maéng nhieác caùc Tyø kheo. Vì vaäy vaøo trong ñòa nguïc ñöùng treân 
gai nhoïn baèng saét, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø 
vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caên phoøng baèng thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo 
thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi xuaát gia naøy khoâng ñuû naêm ñöùc, laøm coâng vieäc 
beáp nuùc cho Taêng, thöùc gì ngon laønh beùo boå thì töï mình aên uoáng söû duïng 
tröôùc, hoaëc ñem cho haøng baïch y, duøng thöùc aên coøn thöøa laïi mang cho 
chuùng Taêng. Vì vaäy nhaän chòu khoå baùo ñòa nguïc, cho ñeán baây giôø vaãn 
chöa döùt. 

OÂng thaáy caây coät baèng thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 
Phaät Ca Dieáp, ngöôøi xuaát gia naøy, ôû tröôùc töôøng vaùch cuûa thöôøng truù 
Taêng trong chuøa, tuøy tieän döïng leân nhöõng caây coät, khoâng laøm vieäc cuûa 
Taêng, maø treo y baùt cuûa mình. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm caây coät lôùn baèng 
thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Taêng Hoäi: OÂng thaáy con laïc 
ñaø thöù nhaát aáy, laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi xuaát 
gia naøy laø haøng Thöôïng toïa trong chuøa, nhaän taêng theâm phaàn aên, coù luùc 
ñöôïc phaàn aên cuûa moät ngöôøi-hai ngöôøi. Tyø kheo trì luaät ñuùng nhö phaùp 
giaûng daïy, phaùp cuûa haøng Thöôïng toïa khoâng thích hôïp nhö vaäy. Luùc aáy 
Tyø kheo lôùn tuoåi traû lôøi Luaät Sö raèng: OÂng  khoâng bieát gì caû, tieáng  noùi 
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nhö laïc ñaø, toâi ôû trong chuùng thaân laøm Thöôïng toïa, chuù nguyeän thuyeát 
phaùp, coù luùc laøm keä taùn, tính theo coâng lao neân coù ñöôïc, taïi sao caùc oâng 
luoân luoân töùc giaän traùch moùc toâi? Vì nhaân duyeân naøy vaøo trong ñòa nguïc 
thoï thaân laïc ñaø, nhaän chòu khoå baùo keâu gaøo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây 
giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy con ngöïa aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, laøm ngöôøi thanh tònh trong Taêng, söû duïng ñoà vaät cuùng döôøng, aên 
uoáng vöôït quaù giôùi haïn, hoaëc ñem cho quyeán thuoäc. Haøng baïch y coù 
hieåu hieát, vaø caùc Tyø kheo, traùch maéng noùi cho bieát raëng: OÂng khoâng 
neân nhö vaäy. Ngöôøi aáy duøng lôøi thoâ aùc traùch maéng caùc Tyø kheo: Caùc 
oâng gioáng nhö ngöïa thöôøng aên khoâng no, toâi vì Taêng laøm vieäc thaät voâ 
cuøng vaát vaû meät nhoïc, coâng lao nhieàu neân coù ñöôïc. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc 
thoï thaân laøm ngöïa, nhaän chòu khoå baùo naëng neà bò löûa ñoát chaùy thaân theå, 
cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy con voi aáy, chính la ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, ngöôøi xuaát gia naøy laøm coâng vieäc beáp nuùc cho Taêng, nhöõng ngöôøi 
ñaøn vieät mang caùc thöùc cuùng döôøng ñeán chuøa giuùp ñôõ cho Taêng, hoaëc 
sau böõa aên ñaøn vieät thöa raèng: Ñaïi Ñöùc coù theå ñaùnh kieàn chuøy taäp trung 
Taêng chuùng phaân chia thöùc aên! Tyø kheo duøng lôøi thoâ aùc traû lôøi haøng 
baïch y raèng: Caùc Tyø kheo ñeàu gioáng nhö voi traéng, aên khoâng no ñaâu, 
tröôùc ñaây aên ñaõ xong thì ñeå laïi ngaøy hoâm sau. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc thoï 
thaân voi traéng, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn 
chöa döùt. 

OÂng thaáy con löøa aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät 
Ca Dieáp, ngöôøi xuaát gia laøm coâng vieäc beáp nuùc cho Taêng, naêm ñöùc 
khoâng ñaày ñuû, phaân chia ñoà aên thöùc uoáng cho Taêng luoân loân töï mình 
nhaän theâm phaàn cuûa hai-ba ngöôøi. Tyø kheo trì luaät ñuùng nhö phaùp traùch 
maéng. Ngöôøi naøy traû lôøi raèng: Toâi ñaûm nhaän beáp nuùc cho Taêng vaø troâng 
coi vöôøn töôïc rau quaû, vieäc cuûa Taêng thöôøng vaát vaû, thaät voâ cuøng meät 
nhoïc, Tyø kheo caùc oâng khoâng bieát aân toâi, hình daïng töïa nhö con löøa, chæ 
nuoâi moät thaân sao khoâng im laëng! Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm thaân con löøa 
nhaän chòu khoå baùo, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy con deâ ñöïc aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät 
Ca Dieáp, ngöôøi xuaát gia naøy laøm chuû chuøa Taêng, cai quaûn ruoäng ñaát 
trong ngoaøi, kieåm tra tính toaùn khoâng goïi ñeä töû laø caùc Tyø kheo treû tuoåi, 
khoâng ñaùnh kieàn chuøy baùo hieäu ñuùng nhö phaùp. Caùc Luaät Sö ñeàu thöa 
raèng: Chuû chuøa sao khoâng ñuùng luùc goõ kieàn chuøy taäp trung Tyø kheo 
Taêng? Chuû chuøa ñaùp raèng: Toâi cai quaûn lo lieäu cho Taêng thaät voâ  cuøng 
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vaát vaû meät nhoïc, Tyø kheo caùc oâng gioáng nhö con deâ ñöïc aên uoáng maø toàn 
taïi, sao khoäng töï mình ñaùnh? Vì vaäy vaøo ñòa nguïc thoï thaân con deâ ñöïc, 
nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy ñau thöông voâ cuøng, cho ñeán baây giôø 
vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Taêng Hoä: OÂng thaáy caùi beä 
baèng thòt aáy, thaät söï khoâng phaûi laø caùi beä baèng thòt, maø chính laø ngöôøi 
ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi xuaát gia naøy cai quaûn duïng cuï 
baøy traûi trong Taêng phoøng aáy, ñoùng cöûa Taêng phoøng, mang chìa khoùa 
cöûa Taêng phoøng ñi daïo chôi boán phöông. Chuùng Taêng veà sau khoâng coù 
ñöôïc duïng cuï baøy traûi vaø nhöõng phoøng oác sinh hoaït. Vì nhaân duyeân naøy 
cho neân vaøo trong ñòa nguïc laøm caùi beä lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo 
bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caùi beä lôùn baèng thòt thöù hai, ñoù chính laø ngöôøi ñòa nguïc. 
Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia laøm chuû chuøa Taêng, choïn 
phoøng oác toát ñeïp maø töï mình tieáp nhaän söû duïng, vaø daønh cho nhöõng 
ngöôøi quen bieát, khoâng y theo giôùi luaät tuøy thuaän thöù tö maø phaân chia 
phoøng oác. Vì khoâng bình ñaúng cho neân vaøo trong ñòa nguïc, laøm caùi beä 
lôùn baèng thòt nhaän chòu khoå baùo voâ cuøng, cho ñeán baây giôø vaãn chöa 
döùt. 

OÂng thaáy caên phoøng baèng thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo 
thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia ôû trong phoøng Taêng, cho laø mình 
coù suoát ñôøi khoâng dôøi chuyeån, khoâng y theo giôùi luaät ñeå laàn löôït phaân 
chia phoøng ôû. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm caên phoøng lôùn baèng thòt, nhaän 
chòu khoå baùo bò löûa doát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy chieác giöôøng daây baèng thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. 
Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, giöõ laáy chieác giöôøng daây 
cuûa Taêng khoâng y theo giôùi luaät, nhö vaät cuûa chính mình coù ñeå laàn löôït 
phaân chia söû duïng. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm chieác giöôøng daây lôùn baèng 
thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy chieác daây thöù hai, ñoù chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 
Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, phaù hoaïi daây cuûa Taêng, töï mình duøng 
löûa ñoát chaùy. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm chieác giöôøng daây lôùn baèng thòt 
chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy ñoà duøng baøy traûi aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 
Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, söû duïng ñoà duøng baøy traûi cuûa Taêng, 
gioáng nhö vaät cuûa chính mình coù, duøng chaân ñaïp leân khoâng y theo giôùi 
luaät. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm ñoà duøng baøy traûi baèng thòt, nhaän chòu khoå 
baùo bò löûa ñoát chaùy duoãi ra co vaøo thaät theâ thaûm, cho ñeán baây giôø   vaãn 



SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 92 614 
 

chöa döùt. 
OÂng thaáy caùi moùc baèng thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 

Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, laáy ñoà vaät cuûa Taêng giöõ chaët nhö vaäy 
cuûa chính mình coù, khoâng y theo giôùi luaät, hoaëc söû duïng maø phaù hoaïi. 
Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm caùi moùc baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát 
chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy chieác giöôøng daây aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 
Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, caäy theá löïc cuûa ma, toû ra töïa nhö ñöùc 
haïnh baäc Thaùnh, hoán chuùng ñeä töø duøng toân thanh tònh cung kính ca ngôïi. 
Luùc aáy Tyø kheo kia maëc nhieân tieáp nhaän söï ca ngôïi-cuùng döôøng giöôøng 
daây toát ñeïp vaø nhöõng ñoà aên töùc uoáng ngon laønh, khôûi leân taâm cho mình 
nhö baäc Thaùnh maø thoï nhaän. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm chieác giöôøng daây 
baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa 
döùt. 

OÂng thaáy böùc töôøng baèng thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo 
thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, treân böùc töôøng cuûa chuùng Taêng 
maø tuøy tieän ñoùng coät phaù töôøng, ñeå treo moùc y baùt cuûa mình. Vì vaäy vaøo 
ñòa nguïc laøm böùc töôøng lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, 
cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy sôïi thöøng baèng thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 
Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, naém giöõ daây thöøng cuûa chuùng Taêng 
maø söû duïng rieâng cho mình. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc laøm sôïi thöøng lôùn baèng 
thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy hoá xí aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, laøm Tyø kheo ôû trong chuøa, ñaïi tieän-tieåu tieän 
böøa baõi trong ñaát thanh tònh cuûa Phaät-taêng, chöù khoâng choïn nôi choán 
thích hôïp. Tyø kheo trì luaät ñuùng nhö phaùp traùch maéng, ngöôøi kia khoâng 
tieáp nhaän söï daïy doã, traùi laïi ñem muøi phaân hoâi thoái dô baån xoâng nôi choã 
cuûa caùc chuùng Taêng. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm hoá xí baèng thòt, nhaän chòu 
khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy Phaùp sö treân toaø cao aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo 
thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, khoâng hieåu roõ Luaät taïng, troïng 
giôùi noùi laø khinh giôùi, khinh giôùi noùi laø troïng giôùi; ngöôøi coù caên noùi laø 
khoâng coù caên, ngöôøi khoâng coù caên noùi laø coù caên; ngöôøi neân saùm hoái thì 
noùi laø khoâng saùm, ngöôøi khoâng ñuùng luùc saùm hoái thì cöôõng eùp noùi phaûi 
saùm hoái. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, ngoài treân toøa cao nhaän chòu khoå baùo bò 
löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy Phaùp sö treân toøa cao thöù hai aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. 
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Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp , ngöôøi naøy laø Ñaïi Phaùp sö thuyeát phaùp vì taø 
maïng, coù ñöôïc lôïi döôõng thì ñuùng nhö lyù maø thuyeát, luùc khoâng coù lôïi 
döôõng thì phaùp maø noùi laø phi phaùp, phi phaùp laïi noùi laø phaùp. Vì vaäy vaøo 
ñòa nguïc, ôû treân toøa cao baèng saét nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho 
ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caùi kieàn chuøy baèng thòt phaùt ra tieáng keâu gaøo aáy, chính 
laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, duøng vaät 
cuûa Tam baûo khoâng ñuùng phaùp maø ñaùnh kieàn chuøy giaû laøm phaùp Yeát- 
ma, naém giöõ ñoà vaät cuûa Tam baûo ñeå töï mình ñöôïc söû duïng. Vì vaäy vaøo 
ñòa nguïc, laøm caùi kieàn chuøy baèng thòt nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, 
cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy Caâu-tu-la aáy, thaät söï khoâng phaûi laø Kì Chi, maø chính 
laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, laøm chuû 
chuøa Taêng, laáy ñoà aên trong beáp cuûa Taêng ñem baùn coù ñöôïc ñoà vaät, söû 
duïng laøm ra aùo quaàn, chaën maát söï cuùng döôøng cuûa Taêng. Vì vaäy vaøo ñòa 
nguïc, laøm Kì Chi baèng thòt nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán 
baây giôø vaãn chöa döùt.’OÂng thaáy Caâu-tu-la thöù hai aáy, thaät söï khoâng phaûi 
laø Kì Chi, maø chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi 
naøy xuaát gia, laøm Duy na phaân chia vaät duïng trong chuøa Taêng, laáy vaät 
phaân cho muøa Xuaân chuyeån ñeán phaân cho muøa Haï, aùo quaàn vaät duïng 
neân phaân cho muøa Haï laïi ñôïi ñeán muøa Ñoâng môùi phaân chia. Vì vaäy vaøo 
ñòa nguïc, laøm Caâu-tu-la baèng thòt nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho 
ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy nuùi thòt aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, laøm nôi chuaån möïc cho Taêng maø khoâng ñuû 
naêm ñöùc, coù chuùt uy theá troäm laáy vaät cuûa chuùng Taêng, chaën maát moïi thöù 
vaø aùo quaàn cuûa Taêng. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm nuùi lôùn baèng thòt nhaän 
chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Taêng Hoä: OÂng thaáy caây 
Tu-man-na thöù nhaát, thaät söï khoâng phaûi laø caây, maø chính laø ngöôøi ñòa 
nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, laøm ngöôøi troâng coi 
trong chuøa, boán chuùng ñeä töû vaø nhöõng ñaøn vieät raûi hoa Tu-maïn-na cuùng 
döôøng Ñöùc Phaät. Hoa ñaõ khoâ roài Tyø kheo queùt gom laïi, laáy baùn ñem döû 
duïng cho mình. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm caây Tu-man-na, nhaän chòu khoå 
baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caây hoa Tu-maïn-na thöù hai aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. 
Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, troâng coi caây troàng trong 
chuøa ñeå cuùng döôøng, boán chuùng ñeä töû vaø caùc ñaøn vieät laáy daàu cuûa  hoa 
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Tu-maïn-na duøng ñeå cuùng döôøng Ñöùc Phaät, Tyø kheo laáy bôùt ñeå söû duïng 
cho rieâng mình. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm caây Tu-maïn-na to lôùn, naähn 
chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caây hoa aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, troâng coi rau quaû cho Taêng, trong vöôøn coù 
hoa quaû toát laønh laáy söû duïng rieâng cho mình, hoaëc ñem cho baïch y thaân 
thieát. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm caây hoa to lôùn nhaän chòu khoå baùo bò löûa 
ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caây traùi aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, troâng coi rau quaû cho Taêng, quaû naøo thôm 
ngoït ngon laønh thì aên uoáng söû duïng rieâng moät mình, hoaëc ñem cho baïch 
y thaân thieát. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm caây traùi baèng thòt, nhaän chòu khoå 
baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy moät caây baèng thòt, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 
Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, troâng coi cuûi goã cho Taêng, laáy cuûi 
goã chuùng Taêng mang vaøo trong phoøng mình, moät mình ñoát löûa söû duïng, 
hoaëc ñem cho baïch y quen bieát. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm caây lôùn baèng 
thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Taêng Hoä: OÂng thaáy caây coät 
thöù nhaát aây, thaät söï khoâng phaûi laø caây coät, maø chính laø ngöôøi ñòa nguïc. 
Vaøo thôøi Phaät Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, thöôøng truù trong chuøa, phaù 
coät truï trong chuøa ñeå söû duïng rieâng cho mình. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm 
caây coät lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa thieâu ñoát, cho ñeán baây 
giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caây coät thöù hai aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi 
Phaät Ca Dieáp, laø ngöôøi baïch y, duøng dao daïo laáy vaøng ôû treân pho töôïng. 
Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm caây coät lôùn baèng thòt, nguïc toát caàm ruøi chaët 
vaøo thaân, nhaän chòu khoå baùo bò löûa döõ ñoát chaùy thaân hình, cho ñeán baây 
giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caây coät thöù ba aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät 
Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, troâng coi moïi vieäc cho Taêng, duøng coät 
choáng xaø nhaø cuûa Taêng tuøy tieän ñem cho baïch y. vì vaäy vaøo ñòa nguïc, 
laøm caây coät lôùn baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát thaân, cho ñeán 
baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy caây thöù tö aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, laøm ngöôøi ñöùng ñaàu ñaïi chuùng maø khoâng ñuû 
naêm ñöùc, quyeát ñoaùn söï vieäc cho Taêng tuøy theo yeâu-gheùt-sôï haõi-ngu si, 
quyeát ñònh söï vieäc khoâng coâng baèng. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, laøm boán caây 
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baèng thòt, nhaän chòu khoå baùo bò löûa ñoát chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa 
döùt. 

OÂng thaáy caây thöù naêm aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät 
Ca Dieáp, ngöôøi naøy xuaát gia, thöôøng truù trong chuøa khoâng y theo giôùi 
luaät, phaân chia nhöõng ñoà duøng traûi baøy toát ñeïp thì töï mình laáy, hoaëc 
tuøy theo söï sai bieät veà yeâu-giaän-toát-xaáu, ôû trong Phaät phaùp coù voâ soá Tyø 
kheo caàn phaûi thuaän theo thöù töï maø giuùp ñôõ, nhöng chæ duøng taâm baát 
bình ñaúng ñeå phaân bieät ñoái xöû. Vì nhaân duyeân naøy cho neân 14 ngöôøi aáy 
ñoïa vaøo trong ñòa nguïc, laøm caây to lôùn baèng thòt nhaän chòu khoå baùo bò 
löûa ñoát thaân, cho ñeán baáy giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy hai Tyø kheo aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät 
Ca Dieáp, laø ngöôøi xuaát gia, ôû trong ñaïi chuùng tranh ñaáu roài ñaùnh ñaám 
laãn nhau. Vì vaäy vaøo ñòa nguïc, nhaän chòu khoå baùo ñaùnh ñaäp laãn nhau vaø 
bò löûa döõ ñoát chaùy thaân hình, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

OÂng thaáy hai Sa di aáy, chính laø ngöôøi ñòa nguïc. Vaøo thôøi Phaät Ca 
Dieáp, laø ngöôøi xuaát gia, cuøng chung chaên ñeäm oâm nhau naèm nguû. Vì 
vaäy vaøo ñòa nguïc, nhaän chòu khoå baùo oâm nhau trong chaên ñeäm bò löûa ñoát 
chaùy, cho ñeán baây giôø vaãn chöa döùt. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân, laïi baûo vôùi Taêng Hoä: Vì nhaân duyeân 
naøy, nay Ta noùi cho oâng bieát, ôû trong ñòa nguïc thì ngöôøi xuaát gia raát 
nhieàu, ngöôøi baïch y aét thaáy, taïi sao nhö vaäy? Bôûi vì chuùng xuaát gia phaàn 
nhieàu thích phaïm giôùi, khoâng thuaän theo Tyø Ni, laø doái xaïm phaïm laãn 
nhau, rieâng mình söû duïng ñoà vaät cuûa Taêng; hoaëc phaân chia ñoà aên thöùc 
uoáng, khoâng coù theå bình ñaúng ñöôïc. Vì vaäy cho neân nay Ta laïi tieáp tuïc 
noùi cho oâng bieát; Neáu coá gaéng trì giôùi luoân luoân toân troïng vaâng maïng 
thöïc haønh! Nhöõng toäi naøy ôû trong thôøi kieáp quaù khöù, xuaát gia maø phaù 
giôùi, tuy khoâng tinh tieán nhöng boán chuùng ñeä töû-ñaøn vieät thaáy caùc Tyø 
kheo oai nghi töïa nhö Taêng, vì cung kính Taêng Baûo cho neân cuùng döôøng 
boán nhu caàu ñaày ñuû, do ñoù coøn coù theå khieán cho caûm ñöôïc quaû baùo to 
lôùn, voâ löôïng voâ bieân khoâng theå nghó baøn. Neáu moät Tyø kheo luoân luoân 
ñoái vôùi Tyø Ni trong giaø lam Taêng ñuùng nhö phaùp haønh ñaïo, y theo thôøi 
gian ñaùnh kieàn chuøy baùo hieäu; neáu cuùng döôøng ngöôøi naøy thì caûm ñöôïc 
phöôùng voâ löôïng, noùi khoâng theå naøo heát ñöôïc, huoáng laø cuùng döôøng ñoái 
vôùi chuùng Taêng boán phöông ö? 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Taêng Hoä: Neáu ngöôøi xuaát 
gia quaûn lyù söï nghieäp cuûa Taêng thì khoù trì giôùi thanh tònh, laø caùc Tyø 
kheo luùc môùi xuaát gia. Taâm vui veû trì giôùi thanh tònh mong caàu Nieát baøn, 
boán chuùng ñeä töû-ñaøn vieät cuùng döôøng, nhöõng Tyø kheo naøy thuaän   theo 
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thoï nhaän cuùng döôøng, kieân quyeát tri giôùi thanh tònh, sau khoâng phaùt sinh 
öu naõo. Ngaøi beøn thuyeát keä raèng: 

Trì giôùi laø nieàm vui baäc nhaát, 
Thaân khoâng nhaän chòu nhöõng khoå ñau, 
Giaác nguû luoân luoân ñöôïc yeân laønh, 
Tænh giaác thì taâm tö hoan hyû. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi Taêng Hoä: Coù chín loaïi ngöôøi, 
thöôøng ôû trong ñòa nguïc A tyø. Nhöõng gì laø chín loaïi? Ñoù laø: 1- AÊn vaät 
duïng cuûa chuùng Taêng; 2- AÊn vaät duïng cuûa Phaät; 3- Gieát cha; 4- Gieát meï; 
5- Gieát A-la-haùn; 6- Phaù hoøa hôïp Taêng; 7- Phaù tònh giôùi cuûa Tyø kheo; 
8- Phaïm vaøo giôùi haïnh thanh tònh cuûa Ni; 9- Laøm haïng Nhaát xieån ñeà. 
Ñaây laø chín loaïi ngöôøi luoân luoân ôû ñòa nguïc. Laïi coù naêm loaïi ngöôøi, thoï 
baùo ôû hai nôi, moät laø ñòa nguïc- hai laø ngaï quyû. Nhöõng gì laø naêm loaïi? 
Ñoù laø: 1- Chaën bôùt vaät cuùng döôøng chuùng Taêng; 2- Chaën bôùt thöùc aên 
cuùng döôøng cuûa Taêng; 3- Troäm cöôùp vaät cuùng döôøng cuûa Taêng; 4- Ñaùng 
coù ñöôïc luoân luoân laøm cho khoâng coù ñöôïc; 5- Phaùp noùi laø phi phaùp, phi 
phaùp noùi laø phaùp. Ñaây laø naêm loaïi thoï baùo ôû hai nôi, nghieäp coøn laïi chöa 
heát, thì thoï baùo trong naêm ñöôøng. Ngaøi beøn thuyeát keä raèng: 

Laøm ñieàu aùc caûm baùo ñòa nguïc, 
Laøm vieäc thieän ñöôïc vui coõi trôøi, 
Neáu coù naêng löïc tu ñònh khoâng, 
Phieàn naõo heát chöùng quaû La Haùn. 
Hoan hyû nhaän ngöôøi khaùc cuùng döôøng, 
Ba y luoân trong loøng bieát ñuû, 
Ba nghieäp Ñònh-Tuïeâ-Tu thaønh töïu, 
An laïc ôû giöõa choán nuùi-hang. 
Thaø raèng aên vieân saét noùng ñoû, 
Chaùy khoâ nhö ngoïn löûa boác cao, 
Phaù giôùi khoâng theå naøo thoï nhaän, 
Côm aên cuûa ñaøn vieät tín taâm. 

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân ôû giöõa ñaïi chuùng, thuyeát veà nhaân duyeân 
xong, luùc aáy boán boä chuùng thaûy ñeàu hoan hyû vaâng lôøi thöïc haønh. 

Nhaø taém vaø saùu chuøa ñi qua, 
Hai nôi toaøn boä coù ba chum, 
Hai bình vaø suoái thòt traøn ra, 
Moät chum thòt-caàm dao caét muõi. 
Chaët ñöùt löôõi-ñöùng giöõa doøng nöôùc, 
Ñöùng treân gai-phoøng thòt-coät thòt, 
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Tuïng raèng: 

Laïc ñaø-ngöïa-voi traéng vaø löøa, 
Deâ ñöïc vaø hai beä baèng thòt, 
Phoøng thòt-hai giöôøng daây baèng thòt, 
Caân baèng thòt vaø moùc baèng thòt, 
Giöông-töôøng vaø daây thöøng baèng thòt, 
Hoá phaân cuøng vôùi hai toøa cao, 
Kieàn chuøy-hai Caâu-tu-la - nuùi, 
Hai caây Tu-maïn-na baèng thòt, 
Hoa-quaû vaø moät caây baèng thòt, 
Moät caây vaø ba truï baèng thòt, 
Hai caëp goàm coù möôøi boán caây, 
Hai Tyø kheo vaø hai Sa di, 
Toång coäng coù naêm möôi saùu loaïi, 
Thuyeát veà phaùp nhaân duyeân voán coù.” 
 
Ngu phu tham lôïi döôõng theá gian, 
Tuïc só troïng danh tieáng phuø du, 
Ba khoâng ñaõ khoù maø bieän giaûi, 
Toùm Phong luoân deã daøng xoâ ngaõ, 
Vaät vaø mình voán coù taùnh khoâng, 
Saéc vaø taâm vaãn töï troùi buoäc, 
Tuoåi treû luoân yeâu thích hoa ñeïp, 
Giaø cheát ñi thaønh naám moø hoang. 
Ñòa vò cao khoâng lo tai hoïa, 
Giöõ daày ñuû chaúng lo dö thöøa, 
Danh lôïi cam chòu dao laøm haïi, 
Laáy baát an laøm maõi toát laønh, 
Phaøm phu tuøy tieän caàu lôïi döôõng, 
Ví nhö choù troâng thaáy xöông khoâ, 
Khoâng bieát tai hoïa roài seõ ñeán, 
Laøm sao bieát tieáng khoå xoùt xa! 

Nhaân duyeân caûm öùng. 
Ñaïo tuïc ñaõ noùi treân ñaây, khoâng thaéng noåi danh lôïi, nhaän chòu khoå 

baùo hieän taïi raát nhieàu, ñeàu taûn maùc ôû caùc Thieân, taïm thôøi daãn ra moät 
chuyeän, khoâng thuaät roäng ra theâm raéc roái. Nhieàu laàn thaáy haøng baïch y 
vaø ngöôøi theá tuïc khoâng hieåu bieát, thaáy Ñöùc Phaät traùch maéng ñeä töû, lieàn 
cho raèng mình laø ngöôøi toát, chæ thaáy loãi laàm cuûa Taêng. Neáu döïa theo kinh 
maø noùi, thì toäi loãi cuûa baïch y, nhö aùo ñen dính baån, maëc vaøo tuy coù veát 
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baån khaùc nhöng khoâng phaân bieät maøu saéc roõ raøng. Ngöôøi xuaát gia gioáng 
nhö taám vaûi boâng traéng tinh, tuy ruoài nhaëng ñeå laïi moät chuùt baån raát nhoû 
nhöng laäp töùc hieåu roõ vaø deã daøng tröø boû. Vì leõ ñoù baïch y taïo toäi tieán vaøo 
trong ñòa nguïc, nhö ñaù chìm xuoáng nöôùc khoâng coù luùc naøo noåi leân ñöôïc. 
Ngöôøi xuaát gia taïo toäi vaøo trong ñòa nguïc, nhö giuõ taám vaûi dính ñaát thì 
trôû laïi nhö cuõ. Taïi vì sao? Bôûi vì luùc taïo toäi sinh loøng hoå theïn voâ cuøng, 
gaây ra roài laäp töùc saùm hoái aên naêm. Cuõng nhö nöôùc gioït ôû treân saét noùng, 
thuaän theo gioït nöôùc töïa nhö öôùt, cuõng laø öôùt maø khoâ ngay. Taïi vì sao? 
Bôûi vì löûa xoâng noùng. Ngöôøi theá tuïc taïo toäi tieán vaøo ñòa nguïc, gioáng nhö 
baén muõi teân khoâng coù lyù naøo quay trôû laïi, nghóa cuõng nhö vaäy; töïa nhö 
chaøy saét, neùm vaøo trong buøn saâu cuõng khoâng coù lyù naøo troài leân ñöôïc. 
Taïi vì sao? Bôûi vì taâm voán raát tai hai, cuõng nhö voi giaø ñi vaøo buøn laày 
khoâng coù söùc coù theå thoaùt ra ñöôïc. Nhö ngöôøi giaøu sang thì sinh ra ngaõ 
maïn, xuùc phaïm ñeán Tam baûo, gieát haïi töï do, tham lam nhieãm tröôùc taøi 
saûn-saéc ñeï-p, ngaøy ñeâm khoâng thoûa maõn, khoâng sinh loøng xaáu hoå khaùc 
gì suùc sanh, traùi laïi coøn baùng boå hieàn löông khinh cheâ Phaät phaùp. Laëng 
yeân suy nghó ñieàu naøy thaät laø heát söùc ñau loøng. Neáu laø ngöôøi ngheøo heøn 
thì tham caàu côm aên aùo maëc, vua chuùa sai khieán eùp buoäc, coâng vaø tö 
hoãn loaïn, caàn maãn sôùm khuya. Ngöôøi khoâng coù nieàm tin, thì côm aên aùo 
maëc heát ñöôøng qua laïi, khoán khoå böùc baùch baûn thaân, cöôùp ñoaït cuûa Tam 
baûo, troäm caép phaù hoaïi cuûa thaân thích baø con, ñeå nuoâi soáng vôï con, duy 
trì thaân maïng cuûa mình. Vì leõ ñoù töø khoå ñau ñeán khoå ñau, khoå ñau ñaày 
khaép moïi nôi; töø toái taêm ñi vaøo toái taêm, toái taêm muø mòt phaùp giôùi. Boà 
Taùt vì vaäy maø nhíu maøy suy nghó, chö Phaät vì vaäy maø tuoân traùo maùu leä, 
baát giaùc nghó ñeán lyù leõ naøy maø ñau thöông caøng saâu ñaäm hôn. 

- Thôøi Haäu Nguïy coù Taêng Tueä Nghi ôû chuøa Suøng Chaân, cheát traûi 
qua baûy ngaøy, luùc aáy cuøng vôùi naêm Tyø kheo laàn löôït duyeät qua ôû nôi 
Dieâm La Vöông. Tueä Nghi vì goïi sai cho neân tha khieán soáng laïi, noùi 
ñaày ñuû veà yù söï vieäc ôû tröôùc Dieâm Vöông, nhö choán quan phuû treân theá 
gian khoâng khaùc. Naên Tyø kheo aáy, cuõng laø Ñaïo nhaân trong caùc chuøa 
ôû choán kinh thaønh, cuøng vôùi Tueä Nghi chung sôû boä maø ñi qua. Moät Tyø 
kheo noùi: CHính laø Taêng Trí Thoâng ôû chuøa Baûo Minh. Töï noùi töø nhoû laáy 
ngoài thieàn tu khoå haïnh laøm söï nghieäp,ñöôïc sanh leân coõi trôøi. Laïi coù Tyø 
kheo noùi: Chính laø Taêng Ñaïo Phaåm ôû chuøa Baùt Nhaõ. Töï noùi tuïng kinh 
Nieát baøn boán möôi quyeån, cuõng sanh leân coõi trôøi. Laïi coù moät Tyø kheo 
noùi: Chính laø Taêng Ñaøm Moâ Toái ôû chuøa Dung Giaùc. Caùo traïng chuù thích 
raèng: Giaûng Hoa Nghieâm-Nieùt Baøn, thöôøng xuyeân daãn daét ñaïi chuùng 
goàm ngaøn ngöôøi giaûi thích veà nghóa lyù. Dieâm Vöông noùi: Chuùng   Taêng 
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giaûng kinh ngaõ maïng cao ngaïo, loøng daï chöùa ñaày nhaân-ngaõ, töï mình kieâu caêng khinh 
khi ngöôøi khaùc, haønh vi loã maõng ñöùng ñaàu trong caùc Tyø kheo. Ñaøm Moâ Toái thöa vôùi 
Dieâm Vöông raèng: Töø luùc Laäp thaân ñeán nay thaät söï khoâng kieâu maïn, chæ thích giaûng 
kinh. Dieâm Vöông noùi: Giao cho tu phuû! Laäp töùc möôøi möôøi ngöôøi maëc aùo xanh ñöa 
Ñaøm Moâ Toái ñi veà phía Taây baéc, tieán vaøo coång thì phoøng oác nhaø cöûa ñeàu ñen thui, hình 
nhö khoâng phaûi laø nôi toát ñeïp. Laïi ñeán moät Tyø kheo noùi: Chính laø Taêng Ñaïo Hoaèng ôû 
chuøa Thieàn Laâm. Töï noùi laø giaùo hoùa boán chuùng ñeä töû-ñaøn vieät, laøm ra 10 pho töôïng baèng 
vaøng vaø taát caû caùc kinh trong loaøi ngöôøi. Dieâm Vöông noùi: Theå cuûa Sa moân nhaát ñònh 
phaûi thaâu nhieáp taâm vaøo ñaïo traøng, chí thaønh nghó ñeán thieàn tuïng, khoâng tham döï vaøo 
chuyeän theá gian, taâm luoân luoân nghó ñeán giôùi, khoâng laøm haïnh nghieäp höõu vi, giaùo hoùa 
mong caàu taøi lôïi thì taâm tham lam laäp töùc daáy khôûi, ba ñoäc toá chöa loaïi tröø, giao cho ty 
phuû döïa vaøo caùch thöùc phaân ñònh! Laïi coù ngöôøi maëc aùc xanh naém giöõ ñöa ñeán cuøng vôùi 
Ñaøm Moâ Toái, vaøo chung moät nôi. Laïi coù Tyø kheo noùi: Chính laø Taêng Baûo Chaân ôû chuøa 
Linh Giaùc,. Töï noùi raèng tröôùc luùc chöa xuaát gia ñaõ töøng laøm Thaùi thuù vuøng Luõng taây, 
töï bieát cuoäc ñôøi Khoå-Khoâng, quy y Tam baûo, caét boû gia ñình taøi saûn xaây döïng chuøa Linh 
Giaùc, chuøa hoaøn toaøn thaønh töø quan tieán vaøo ñaïo, tuy khoâng thieàn tuïng nhöng leã baùi 
khoâng thieáu soùt. Dieâm Vöông noùi: Ngaøy oâng laøm Thaùi thuù, uoán cong tình lyù-beû cong 
phaùp luaät, cöôùp ñoaït taøi saûn ngöôøi ta ñeå laøm thaønh vaät cuûa mình, möôïn laøm chuøa naøy chöù 
khoâng phaûi laø söùc löïc cuûa oâng, ñaâu coù coâng lao maø noùi ñeán ñieàu naøy? Laïi cuõng giao cho 
ty phuû theo ñuùng caùch thöùc phaân ñònh, ngöôøi maëc aùo xanh chuyeån ñeán ñöa vaøo caùnh 
coång ñen thui, hình nhö khoâng phaûi laø nôi toát laønh. Tueä Nghi bôûi vì goïi sai cho neân 
mieãn tra hoûi, tha veà khieán cho soáng laïi, noùi laïi ñaày ñuû yù cuûa söï vieäc vaøo luùc traûi qua 
tröôùc Dieâm Vöông. Luùc aáy moïi ngöôøi nghe roài taâu baøy vôùi Hoà Thaùi Haäu, Thaùi Haäu 
nghe taâu cho raèng söï vieäc linh dò, lieàn sai Hoaøng moân thò lang, döïa theo söï trình baøy 
cuûa Tueä Nghi maø hoûi han tìm hieåu veà Trí Thoâng cuøng 5 chuøa ñaõ noùi, ñeàu noùi laø coù chuyeän 
naøy, cheát ñaõ baûy ngaøy, nghieäp haïnh luùc coøn soáng, nhö Tueä Nghi ñaõ trình baøy khoâng 
khaùc. 

(Chuyeän naøy trích trong Laïc Döông Giaø Lam Töï Kyù). 
 
 


 


